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   A.  LÍ THUYẾT:
 -Khái niệm:Chất điện li, chất điện mạnh, chất điện li yếu, axit-bazo của areniut, chất lưỡng tính,  muối trung hòa, muối axit,  nồng độ mol của ion, phản ứng trao đổi ion. 
- Viết được phương trình điện li của các chất, tính nồng độ mol của ion, tính pH của dung dịch, viết được phương trình phân tử và ion thu gọn.

  B. BÀI TẬP

Làm tất cả các bài tập sách giáo khoa của chương sự điện li.
  C.MỘT SỐ CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP THAM KHẢO
    I.TRẮC NGHIỆM (chọn đáp án đúng)

   Câu 1: Dung dịch nào dẫn điện được:

A. C2H5OH
B. C12H22O11
C. NaCl
D. C6H12O6
  Câu 2: Chất điện li là:

A. Chất dẫn điện.
B. Chất khi tan trong nước phân li ra các ion.
C. Chất tan trong nước.
D. Chất không tan trong nước.
Câu 3: Dung dịch của 1 bazơ ở 250C có

A. [H+][OH-] > 10-14M.
B. [H+] = 10-7M.
C. [H+] > 10-7M.
D. [H+] < 10-7M.

Câu 4: Những ion nào sau đây cùng tồn tại trong dung dịch?
A. Mg2+, SO42-, Cl-, Ag+.
B. H+, Cl-, Na+, K+.
C. OH-, Na+, Ba2+, Fe3+.
D. S2-, Fe2+, Cu2+, Cl-.

Câu 5: Cần thêm bao nhiêu ml nước cất vào 10ml dung dịch axit mạnh có pH = 3 để thu được dung dịch axit có pH = 4?  A. 10ml.
B. 40ml.
C. 90ml.
D. 100ml.

Câu 6: Trộn dung dịch các chất sau, trường hợp nào có phản ứng xảy ra?

A. BaSO4 và H2SO4.
B. NaOH và KNO3.
C. AgNO3 và NaCl.
D. Al(NO3)3 và NaCl.

Câu 7: Cho 100ml dung dịch hỗn hợp HCl 1M và H2SO4 0,5M. Thể tích dung dịch NaOH 1M cần để trung hoà dung dịch axit đã cho là  A. 200ml.
B. 10ml.
C. 25ml.
D. 15ml.

Câu 8: Nồng độ [OH-] của dung dịch có [H+] = 0,01M là

A. 1,0.10-3M.
B. 1,0.10-11M.
C. 1,0.10-12M.
D. 1,0.10-14M.

Câu 9: Chất nào sau đây không dẫn điện được?

A. KCl rắn, khan.
B. CaCl2 hòa tan trong nước.

C. NaOH nóng chảy.
D. HBr hòa tan trong nước.

Câu 10: Dung dịch H2SO4 0,05M có pH là

A. 2.
B. 11.
C. 4.
D. 1.

Câu 11: Hoà tan 5,85g NaCl vào nước được 0,5 lít dung dịch NaCl. Dung dịch này có nồng độ mol là

A. 0,2M.
B. 0,4M.
C. 1M.
D. 0,5M.

Câu 12: Trộn 100ml dung dịch HCl 0,2M với 150ml dung dịch KOH 0,3M. Dung dịch tạo thành có pH là

A. 1.
B. 12.
C. 2.
D. 13.

Câu 13: Dãy chất nào sau đây vừa tác dụng với dung dịch HCl vừa tác dụng với dung dịch NaOH?

A. Zn(OH)2,  Al(OH)3.
B. ​ Zn(OH)2, Fe(OH)3.
C. NaOH, Be(OH)2.
D. Al(OH)3, Ca(OH)2, .

Câu 14: Trong các cặp chất sau đây, cặp chất nào cùng tồn tại trong dung dịch?

A. CaCl2 và Na2CO3.
B. NaCl và KOH.
C. NaCl và AgNO3.
D. HNO3 và NaHCO3.

Câu 15: Cho 200ml dung dịch AgNO3 1M vào 200ml dung dịch KCl 2M. Khối lượng kết tủa thu được là

A. 143,5g.
B. 71,75g.
C. 28,7g.
D. 14,35g.

Câu 16: Trong các chất sau, chất nào là chất điện li yếu?
A. HCl.
B. H2O.
C. NaOH.
D. NaCl.

Câu 17: Phương trình ion thu gọn: H+ + OH- ( H2O biểu diễn bản chất của phản ứng hoá học nào sau đây?

A. H2SO4 + BaCl2 ( BaSO4 + 2HCl.
B. 2HCl + CaO ( CaCl2 + H2O.

C. NaOH + NaHCO3 ( Na2CO3 + H2O.
D. HCl + NaOH ( NaCl + H2O.

Câu 18: Có 4 lọ đựng 4 dung dịch mất nhãn là: (NH4)2SO4, NaNO3, K2CO3, NH4NO3. Nếu chỉ được phép dùng một chất làm thuốc thử thì có thể chọn chất nào trong các chất sau?

A. Dung dịch H2SO4.
B. Dung dịch AgNO3.
C. Dung dịch NaOH.
D. Dung dịch Ba(OH)2.

Câu 19: Chọn câu đúng trong số các câu sau đây?

A. Giá trị pH tăng thì độ axit tăng.
B. Giá trị pH tăng thì độ axit giảm.

C. Dung dịch pH > 7: làm quỳ tím hoá đỏ.
D. Dung dịch pH < 7: làm quỳ tím hóa xanh.

Câu 20: Trong các phản ứng sau: 

1) Zn  +   CuSO4   →   Cu↓   +   ZnSO4.



2) AgNO3   +   KBr   →   AgBr↓   +   KNO3.

3) Na2CO3 + H2SO4 → Na2SO4 + CO2 + H2O.


4) Mg   +   H2SO4   →   MgSO4  +   H2.

Phản ứng nào là phản ứng trao đổi ion?

A. Chỉ có 1,4.
B. Chỉ có 3,4.
C. Chỉ có 2,3.
D. Chỉ có 1,2.

Câu 21: Đối với dung dịch axit yếu CH3COOH 0,0001M, nếu bỏ qua sự điện li của nước thì đánh giá nào về nồng độ mol ion sau đây là đúng?

A. [H+] < 0,0001M.
B. [H+] > 0,0001M.
C. [H+] = 0,0001M.
D. [H+] < [HCOO-].

Câu 22: Dung dịch X có chứa: a mol Ca2+, b mol Mg2+, c mol Cl-. d mol NO3-. Biểu thức liên hệ giữa a, b, c và d là

A. 2a + 2b = 2c +2d
B. 2a + 2b = c + d.

C.  2a.2b = c + d
D. a + d = 2c + 2d.

Câu 23: Dãy chất nào sau đây là chất điện li mạnh?

A. H2S, H2CO3, H2SO3, H3PO4.
B. Ba(OH)2, HNO3, Na2SO4, CaCl2.

C. NaOH, H2SO4, H3PO4, Ca(OH)2.
D. NaCl, Cu(OH)2, AgCl, HCl.

Câu 24: Một dung dịch chứa hai loại cation Fe2+ (0,1 mol) và Cu2+ (0,2 mol) cùng hai loại anion Cl- (x mol) và SO42- (y mol). Khi cô cạn dung dịch thu được 44,7g chất rắn khan. Giá trị x, y lần lượt là

A. 0,2; 0,1.
B. 0,3; 0,1.
C. 0,2; 0,2.
D. 0,1; 0,2.

Câu 25: Trong dung dịch Ba(OH)2 có pH = 12, nồng độ của dung dịch Ba(OH)2 là

A. 0,0005M.
B. 0,00005M.
C. 0, 0001M.
D. 0,005M.

Câu 26: Cho hòa tan 4 gam NaOH vào 1 lít H2O. Giả sử thể tích dung dịch không thay đổi thì dung dịch thu được có pH là:  A. 13.
B. 14.
C. 11.
D. 12.

Câu 27: Cho sơ đồ các phản ứng theo đúng tỷ lệ mol: 
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Các chất R, Q thỏa mãn sơ đồ trên lần lượt là:
A. NaHCO3, Ca(OH)2. 


                           B. Na2CO3, NaOH.
C. NaOH, Na2CO3. 



              D. Ca(OH)2, NaHCO3.
Câu 28: Thực hiện các thí nghiệm sau: 

(a) Cho dung dịch KHSO4 vào dung dịch Ba(HCO3)2.
(b) Cho dung dịch NH4Cl vào dung dịch NaOH đun nóng.
(c) Cho dung dịch NaHCO3 vào dung dịch CaCl2 đun nóng.
(d) Cho dung dịch AlCl3 vào lượng dư dung dịch Ba(OH)2.
(e) Cho kim loại Na vào dung dịch CuCl2.

Sau khi các phản ứng kết thúc, số thí nghiệm sinh ra chất khí là

A. 5. 


B. 4. 


C. 3. 


D. 2.
II.  TỰ LUẬN
Câu 1: Tính nồng độ mol của các ion trong dung dịch: 

            1. Hòa tan hoàn toàn 34,2 gam Al2(SO4)2 trong nước được 2 lít dung dịch.

             2. Trong 0,2 l dung dịch có hòa tan 11,7 g NaCl 


            3.  250 ml dung dịch NaCl 0,1M trộn lẫn với 250ml dung dịch NaCl 0,2M 

              4. . dung dịch  Al2(SO4)3 0,15M.

Câu 2: Trong một dung dịch chứa a (mol) Ca2+, b (mol) Mg2+, c (mol) Cl-, d (mol) NO3- 

           1. Lập biểu thức liên hệ giữa a, b, c, d             2. Nếu a = 0,01 ; c = 0,01 ; d = 0,03 thì b bằng bao nhiêu

Câu 3: Một dung dịch có chứa 2 loại cation là Fe2+ 0,1 mol ; Al3+ 0,2 mol cùng 2 loại anion là Cl- x mol và SO42- 

y mol. Tính x; y biết khi cô cạn dung dịch và làm khan thu được 46,9 g chất rắn

Câu 4:Viết các phương trình điện li cho các trường hợp sau: NaCl; HCl; KOH; H2SO4; AlCl3; (NH4)2CO3
Câu 5: Viết PTPT cho các PT ion rút gọn sau: 

1. Ag+ + Br-       ( AgBr
                                 3.   CO32- + 2H+   (     CO2 + H2O   

2.  SO42- + Ba2+  (    BaSO4                                                 4.    CH3COO- + H+ (   CH3COOH    

Câu 6: Trộn 100 ml dung dịch NaOH   2M với 300ml dung dịch HCl 0,5M. Sau phản ứng thu được dung dịch X. Tính nông  độ mol của ion  trong dung dịch X và pH của dung dịch.
Câu7: Viết phương trình  phản ứng dưới dạng phân tử , ion thu gọn để chứng minh Al(OH)3 , Zn(OH)2 là chất lưỡng tính?

Câu 8: Tính pH của các dung dịch sau: 

1.  H2SO4 0,00005M 
        2. NaOH 0,0001M. 
3.Tính pH của dung dịch chứa 1,46 g HCl trong 400ml.
 4. Tính pH của dung dịch chứa 1,6 g NaOH trong 200ml.

Câu 9:Trộn 250 ml dung dịch HCl 0,08 M và H2SO4 0,01M với 250 ml dung dịch NaOH a M, sau phản ứng xảy ra hoàn toàn được 500 ml dung dịch có pH=12. Tính a.
Câu 10: Trộn 100 ml dung dịch (gồm Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,1M) với 400 ml dung dịch (gồm H2SO4 0,0375M và HCl 0,0125M), thu được dung dịch X. Xác định giá trị pH của dung dịch X.

Câu 11: Để trung hoà hoàn toàn 600ml dung dịch hỗn hợp HCl 2M và H2SO4 1,5M cần bao nhiêu mililit dung dịch hỗn hợp Ba(OH)2 và KOH 1M.

Câu 12:  Trộn 3 dung dịch H2SO4  0.1M ; HNO3 0,2M; HCl  0,3 M với những thể tích bằng nhau được dung dịch A. Lấy 300 ml dung dịch A cho tác dụng với dung dịch B gồm NaOH 0,2 M và KOH 0,29 M. Tính thể tích dung dịch B cần dùng để khi trộn với 300 ml dung dịch A được dung dịch có pH = 2.

Câu 13:Dung dịch X chứa các ion: Ca2+, Na+, HCO3–  và Cl–, trong đó số mol của ion Cl–  là 0,1. Cho 1/2 dung dịch X phản ứng với dung dịch NaOH (dư), thu được 2 gam kết tủa. Cho 1/2 dung dịch X còn lại phản ứng với dung dịch Ca(OH)2  (dư), thu được 3 gam kết tủa. Mặt khác, nếu đun sôi đến cạn dung dịch X thì thu được m gam chất rắn khan. Tính giá trị của m.
Câu 14: Dung dịch E chứa các ion Mg2+, SO​42-, NH4+, Cl-. Chia dung dịch E ra 2 phần bằng nhau: Cho phần I tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, được 0,58 gam kết tủa và 0,672 lit khí (đktc). Phần II tác dụng với dung dịch BaCl2 dư, được 4,66 gam kết tủa. Tổng khối lượng các chất tan trong dung dịch E bằng

Câu 15: Dung dịch X gồm 0,1 mol H+, z mol Al3+, t mol NO3- và 0,02 mol SO42-. Cho 120 ml dung dịch Y gồm KOH 1,2M và Ba(OH)2 0,1M vào X, sau khi các phản ứng kết thúc, thu được 3,732 gam kết tủa. Tính giá trị của z, t.
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